
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13/12/2019

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào phòng thi.

STT MSMH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY LỚP SLSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG HỌC KỲ

4 ME09004 Truyền động cơ khí Huỳnh Ngọc Hiệp D18_CDT01 28 30/12/2019 07 giờ 30 C603 DH_HK3

5 ME09004 Truyền động cơ khí Huỳnh Ngọc Hiệp D18_CDT02 25 30/12/2019 07 giờ 30 C603 DH_HK3

6 ME09004 Truyền động cơ khí Huỳnh Ngọc Hiệp D18_CDT03 24 30/12/2019 07 giờ 30 C605 DH_HK3

7 ME09004 Truyền động cơ khí Huỳnh Ngọc Hiệp D18_CDT04 26 30/12/2019 07 giờ 30 C605 DH_HK3

8 ME09004 Truyền động cơ khí Huỳnh Ngọc Hiệp D17_CDT02 4 30/12/2019 07 giờ 30 C605 DH_HK3

9 ME09004 Truyền động cơ khí Huỳnh Ngọc Hiệp D16_CDT04 1 30/12/2019 07 giờ 30 C605 DH_HK3

137 ME03016 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Đàm Tấn D17_CDT01 12 30/12/2019 13 giờ 30 C603 DH_HK5

138 ME03016 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Đàm Tấn D17_CDT02 17 30/12/2019 13 giờ 30 C603 DH_HK5

139 ME03016 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Đàm Tấn D17_CDT03 14 30/12/2019 13 giờ 30 C603 DH_HK5

140 ME03016 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Đàm Tấn D17_CDT04 19 30/12/2019 13 giờ 30 C605 DH_HK5

141 ME03016 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT01 1 30/12/2019 13 giờ 30 C605 DH_HK5

142 ME03016 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT02 2 30/12/2019 13 giờ 30 C605 DH_HK5

143 ME03016 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT03 10 30/12/2019 13 giờ 30 C605 DH_HK5

144 ME03016 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT04 12 30/12/2019 13 giờ 30 C605 DH_HK5

145 ME03016 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Đàm Tấn D15_CDT01 1 30/12/2019 13 giờ 30 C605 DH_HK5

146 ME03016 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Đàm Tấn D15_CDT02 2 30/12/2019 13 giờ 30 C605 DH_HK5

147 ME03016 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Đàm Tấn D15_CDT04 1 30/12/2019 13 giờ 30 C605 DH_HK5

148 ME03016 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Đàm Tấn D14_CDT01 1 30/12/2019 13 giờ 30 C605 DH_HK5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO
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253 1CKCOCS013 Công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D16_CDT01 24 30/12/2019 15 giờ 30 C514 DH_HK7

254 1CKCOCS013 Công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D16_CDT02 16 30/12/2019 15 giờ 30 C514 DH_HK7

255 1CKCOCS013 Công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D16_CDT03 17 30/12/2019 15 giờ 30 C603 DH_HK7

256 1CKCOCS013 Công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D16_CDT04 20 30/12/2019 15 giờ 30 C603 DH_HK7

257 1CKCOCS013 Công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D15_CDT01 3 30/12/2019 15 giờ 30 C603 DH_HK7

258 1CKCOCS013 Công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D15_CDT02 6 30/12/2019 15 giờ 30 C603 DH_HK7

259 1CKCOCS013 Công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D15_CDT03 1 30/12/2019 15 giờ 30 C603 DH_HK7

260 1CKCOCS013 Công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D15_CDT04 3 30/12/2019 15 giờ 30 C603 DH_HK7

348 GS19003 Tiếng Anh 3 Lê Hoàng Anh Tuấn + Trương Thị Thúy Hạnh D18_CDT01 28 31/12/2019 13 giờ 30 C601 DH_HK3

349 GS19003 Tiếng Anh 3 Nguyễn Thị Kim Như D18_CDT02 25 31/12/2019 13 giờ 30 C601 DH_HK3

350 GS19003 Tiếng Anh 3 Phan Thị Mỹ Trang D18_CDT03 24 31/12/2019 13 giờ 30 C603 DH_HK3

351 GS19003 Tiếng Anh 3 Nguyễn Thị Kim Như D18_CDT04 26 31/12/2019 13 giờ 30 C603 DH_HK3

352 GS19003 Tiếng Anh 3 Dương Thị Tuyết Lan + Phan Thị Mỹ Trang D17_CDT02 4 31/12/2019 13 giờ 30 C804 DH_HK3

353 GS19003 Tiếng Anh 3 Thái Mỹ Ngân D16_CDT04 1 31/12/2019 13 giờ 30 C804 DH_HK3

354 GS19003 Tiếng Anh 3 Vũ Bá Khanh D14_CDT01 1 31/12/2019 13 giờ 30 C804 DH_HK3

491 ME09005 Vật liệu và xử lý Huỳnh Ngọc Hiệp D18_CDT01 28 02/01/2020 07 giờ 30 C806 DH_HK3

492 ME09005 Vật liệu và xử lý Huỳnh Ngọc Hiệp D18_CDT02 25 02/01/2020 07 giờ 30 C806 DH_HK3

493 ME09005 Vật liệu và xử lý Huỳnh Ngọc Hiệp D18_CDT03 24 02/01/2020 07 giờ 30 C808 DH_HK3

494 ME09005 Vật liệu và xử lý Huỳnh Ngọc Hiệp D18_CDT04 26 02/01/2020 07 giờ 30 C808 DH_HK3

495 ME09005 Vật liệu và xử lý Huỳnh Ngọc Hiệp D16_CDT04 2 02/01/2020 07 giờ 30 C808 DH_HK3

532 ME09010 Kỹ thuật nhiệt Nguyễn Văn Hạp D17_CDT01 12 02/01/2020 13 giờ 30 C706 DH_HK5

533 ME09010 Kỹ thuật nhiệt Nguyễn Văn Hạp D17_CDT02 17 02/01/2020 13 giờ 30 C706 DH_HK5

534 ME09010 Kỹ thuật nhiệt Nguyễn Văn Hạp D17_CDT03 14 02/01/2020 13 giờ 30 C708 DH_HK5

535 ME09010 Kỹ thuật nhiệt Nguyễn Văn Hạp D17_CDT04 19 02/01/2020 13 giờ 30 C708 DH_HK5

536 ME09010 Kỹ thuật nhiệt Nguyễn Văn Hạp D15_CDT03 1 02/01/2020 13 giờ 30 C706 DH_HK5

537 ME09010 Kỹ thuật nhiệt Nguyễn Văn Hạp D14_CDT01 3 02/01/2020 13 giờ 30 C706 DH_HK5

551 GS09011 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam Huỳnh Hoa Hồng Tú D16_CDT01 2 02/01/2020 15 giờ 30 C604 DH_HK7
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552 GS09011 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam Huỳnh Hoa Hồng Tú D16_CDT02 1 02/01/2020 15 giờ 30 C604 DH_HK7

553 GS09011 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam Huỳnh Hoa Hồng Tú D16_CDT03 14 02/01/2020 15 giờ 30 C604 DH_HK7

554 GS09011 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam Huỳnh Hoa Hồng Tú D16_CDT04 4 02/01/2020 15 giờ 30 C604 DH_HK7

589 ME03002 Điện tử 1 Nguyễn Thế Kiệt D18_CDT01 28 03/01/2020 07 giờ 30 C603 DH_HK3

590 ME03002 Điện tử 1 Nguyễn Thế Kiệt D18_CDT02 25 03/01/2020 07 giờ 30 C603 DH_HK3

591 ME03002 Điện tử 1 Nguyễn Thế Kiệt D18_CDT03 23 03/01/2020 07 giờ 30 C604 DH_HK3

592 ME03002 Điện tử 1 Nguyễn Thế Kiệt D18_CDT04 26 03/01/2020 07 giờ 30 C604 DH_HK3

593 ME03002 Điện tử 1 Nguyễn Thế Kiệt D16_CDT04 1 03/01/2020 07 giờ 30 C604 DH_HK3

594 ME03002 Điện tử 1 Nguyễn Thế Kiệt D15_CDT01 1 03/01/2020 07 giờ 30 C604 DH_HK3

595 ME03002 Điện tử 1 Nguyễn Thế Kiệt D15_CDT02 1 03/01/2020 07 giờ 30 C604 DH_HK3

596 ME03002 Điện tử 1 Nguyễn Thế Kiệt D15_CDT03 4 03/01/2020 07 giờ 30 C604 DH_HK3

597 ME03002 Điện tử 1 Nguyễn Thế Kiệt D15_CDT04 2 03/01/2020 07 giờ 30 C604 DH_HK3

721 ME03011 Điều khiển tự động Lê Đức Hạnh D17_CDT01 12 03/01/2020 13 giờ 30 C501 DH_HK5

722 ME03011 Điều khiển tự động Lê Đức Hạnh D17_CDT02 17 03/01/2020 13 giờ 30 C501 DH_HK5

723 ME03011 Điều khiển tự động Lê Đức Hạnh D17_CDT03 14 03/01/2020 13 giờ 30 C501 DH_HK5

724 ME03011 Điều khiển tự động Lê Đức Hạnh D17_CDT04 19 03/01/2020 13 giờ 30 C508 DH_HK5

725 ME03011 Điều khiển tự động Lê Đức Hạnh D16_CDT01 1 03/01/2020 13 giờ 30 C508 DH_HK5

726 ME03011 Điều khiển tự động Lê Đức Hạnh D16_CDT02 1 03/01/2020 13 giờ 30 C508 DH_HK5

727 ME03011 Điều khiển tự động Lê Đức Hạnh D15_CDT02 5 03/01/2020 13 giờ 30 C508 DH_HK5

728 ME03011 Điều khiển tự động Lê Đức Hạnh D15_CDT03 5 03/01/2020 13 giờ 30 C508 DH_HK5

729 ME03011 Điều khiển tự động Lê Đức Hạnh D15_CDT04 2 03/01/2020 13 giờ 30 C508 DH_HK5

801 1CKCDCN003 Hệ thống sản xuất tự động Phạm Văn Thắng D16_CDT01 23 03/01/2020 15 giờ 30 C301 DH_HK7

802 1CKCDCN003 Hệ thống sản xuất tự động Phạm Văn Thắng D16_CDT02 16 03/01/2020 15 giờ 30 C301 DH_HK7

803 1CKCDCN003 Hệ thống sản xuất tự động Phạm Văn Thắng D16_CDT03 17 03/01/2020 15 giờ 30 C310 DH_HK7

804 1CKCDCN003 Hệ thống sản xuất tự động Phạm Văn Thắng D16_CDT04 20 03/01/2020 15 giờ 30 C310 DH_HK7

805 1CKCDCN003 Hệ thống sản xuất tự động Phạm Văn Thắng D15_CDT02 1 03/01/2020 15 giờ 30 C310 DH_HK7

890 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D16_CDT04 1 04/01/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH
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891 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D15_CDT01 3 04/01/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

892 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D15_CDT02 3 04/01/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

893 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D15_CDT03 1 04/01/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

894 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D15_CDT04 2 04/01/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

921 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D15_CDT01 1 04/01/2020 09 giờ 30 C601 DH_NKH

922 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D15_CDT03 1 04/01/2020 09 giờ 30 C601 DH_NKH

939 ME03001 Giải tích mạch điện Nguyễn Thế Kiệt D18_CDT02 1 04/01/2020 13 giờ 30 C601 DH_NKH

940 ME03001 Giải tích mạch điện Nguyễn Thế Kiệt D18_CDT03 3 04/01/2020 13 giờ 30 C601 DH_NKH

941 ME03001 Giải tích mạch điện Nguyễn Thế Kiệt D18_CDT04 1 04/01/2020 13 giờ 30 C601 DH_NKH

942 ME03001 Giải tích mạch điện Nguyễn Thế Kiệt D17_CDT01 6 04/01/2020 13 giờ 30 C601 DH_NKH

943 ME03001 Giải tích mạch điện Nguyễn Thế Kiệt D17_CDT02 6 04/01/2020 13 giờ 30 C601 DH_NKH

944 ME03001 Giải tích mạch điện Nguyễn Thế Kiệt D17_CDT03 9 04/01/2020 13 giờ 30 C601 DH_NKH

945 ME03001 Giải tích mạch điện Nguyễn Thế Kiệt D17_CDT04 9 04/01/2020 13 giờ 30 C601 DH_NKH

946 ME03001 Giải tích mạch điện Nguyễn Thế Kiệt D16_CDT01 8 04/01/2020 13 giờ 30 C604 DH_NKH

947 ME03001 Giải tích mạch điện Nguyễn Thế Kiệt D16_CDT02 5 04/01/2020 13 giờ 30 C604 DH_NKH

948 ME03001 Giải tích mạch điện Nguyễn Thế Kiệt D16_CDT03 13 04/01/2020 13 giờ 30 C604 DH_NKH

949 ME03001 Giải tích mạch điện Nguyễn Thế Kiệt D16_CDT04 8 04/01/2020 13 giờ 30 C604 DH_NKH

950 ME03001 Giải tích mạch điện Nguyễn Thế Kiệt D15_CDT01 2 04/01/2020 13 giờ 30 C604 DH_NKH

951 ME03001 Giải tích mạch điện Nguyễn Thế Kiệt D15_CDT02 3 04/01/2020 13 giờ 30 C604 DH_NKH

952 ME03001 Giải tích mạch điện Nguyễn Thế Kiệt D15_CDT03 1 04/01/2020 13 giờ 30 C604 DH_NKH

953 ME03001 Giải tích mạch điện Nguyễn Thế Kiệt D15_CDT04 1 04/01/2020 13 giờ 30 C604 DH_NKH

980 ME03003 Kỹ thuật đo lường cơ khí Nguyễn Quốc Cường D18_CDT01 28 06/01/2020 07 giờ 30 C806 DH_HK3

981 ME03003 Kỹ thuật đo lường cơ khí Nguyễn Quốc Cường D18_CDT02 25 06/01/2020 07 giờ 30 C806 DH_HK3

982 ME03003 Kỹ thuật đo lường cơ khí Nguyễn Quốc Cường D18_CDT03 24 06/01/2020 07 giờ 30 C808 DH_HK3

983 ME03003 Kỹ thuật đo lường cơ khí Nguyễn Quốc Cường D18_CDT04 26 06/01/2020 07 giờ 30 C808 DH_HK3

984 ME03003 Kỹ thuật đo lường cơ khí Nguyễn Quốc Cường D16_CDT01 2 06/01/2020 07 giờ 30 C808 DH_HK3

985 ME03003 Kỹ thuật đo lường cơ khí Nguyễn Quốc Cường D16_CDT02 4 06/01/2020 07 giờ 30 C808 DH_HK3
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986 ME03003 Kỹ thuật đo lường cơ khí Nguyễn Quốc Cường D16_CDT03 1 06/01/2020 07 giờ 30 C808 DH_HK3

987 ME03003 Kỹ thuật đo lường cơ khí Nguyễn Quốc Cường D16_CDT04 4 06/01/2020 07 giờ 30 C808 DH_HK3

988 ME03003 Kỹ thuật đo lường cơ khí Nguyễn Quốc Cường D15_CDT02 1 06/01/2020 07 giờ 30 C808 DH_HK3

1125 ME03013 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D17_CDT01 12 06/01/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK5

1126 ME03013 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D17_CDT02 17 06/01/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK5

1127 ME03013 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D17_CDT03 14 06/01/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK5

1128 ME03013 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D17_CDT04 19 06/01/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK5

1129 ME03013 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D16_CDT01 1 06/01/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK5

1130 ME03013 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D16_CDT03 7 06/01/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK5

1131 ME03013 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D16_CDT04 6 06/01/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK5

1132 ME03013 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D15_CDT01 4 06/01/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK5

1133 ME03013 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D15_CDT02 3 06/01/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK5

1134 ME03013 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D15_CDT03 7 06/01/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK5

1241 1CKCDTC101 Tự chọn tự do 1 : Kỹ thuật điều khiển tự động Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT01 24 06/01/2020 15 giờ 30 C512 DH_HK7

1242 1CKCDTC101 Tự chọn tự do 1 : Kỹ thuật điều khiển tự động Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT02 15 06/01/2020 15 giờ 30 C512 DH_HK7

1243 1CKCDTC101 Tự chọn tự do 1 : Kỹ thuật điều khiển tự động Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT03 17 06/01/2020 15 giờ 30 C514 DH_HK7

1244 1CKCDTC101 Tự chọn tự do 1 : Kỹ thuật điều khiển tự động Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT04 20 06/01/2020 15 giờ 30 C514 DH_HK7

1305 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Phạm Thành Trí D19_CDT01 38 07/01/2020 09 giờ 30 C601 DH_HK1

1306 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Vũ Đỗ Huy Cường D19_CDT02 39 07/01/2020 09 giờ 30 C603 DH_HK1

1307 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Đinh Công Chủ + Nguyễn Thị Trúc Phương D18_CDT03 2 07/01/2020 09 giờ 30 C603 DH_HK1

1308 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Đinh Công Chủ D18_CDT04 1 07/01/2020 09 giờ 30 C603 DH_HK1

1309 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D16_CDT04 1 07/01/2020 09 giờ 30 C603 DH_HK1

1310 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi)
Phạm Thành Trí + Vũ Đỗ Huy Cường + 
Nguyễn Văn Du

D15_CDT01 3 07/01/2020 09 giờ 30 C603 DH_HK1

1361 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Hà Ngọc Quỳnh Anh D16_CDT01 1 07/01/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK3

1362 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Hà Ngọc Quỳnh Anh D15_CDT02 1 07/01/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK3

1363 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Hà Ngọc Quỳnh Anh D15_CDT03 2 07/01/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK3

1445 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phan Thị Bích Trâm D18_CDT01 28 08/01/2020 07 giờ 30 C601 DH_HK3
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1446 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phan Thị Bích Trâm D18_CDT02 25 08/01/2020 07 giờ 30 C601 DH_HK3

1447 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phan Thị Bích Trâm D18_CDT03 23 08/01/2020 07 giờ 30 C603 DH_HK3

1448 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phan Thị Bích Trâm D18_CDT04 26 08/01/2020 07 giờ 30 C603 DH_HK3

1449 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phan Thị Bích Trâm D16_CDT01 1 08/01/2020 07 giờ 30 C603 DH_HK3

1450 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phan Thị Bích Trâm D16_CDT04 1 08/01/2020 07 giờ 30 C603 DH_HK3

1451 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phan Thị Bích Trâm D15_CDT02 1 08/01/2020 07 giờ 30 C603 DH_HK3

1560 ME03014 Môi trường công nghiệp và An toàn lao động Nguyễn Quốc Cường D17_CDT01 12 08/01/2020 13 giờ 30 C312 DH_HK5

1561 ME03014 Môi trường công nghiệp và An toàn lao động Nguyễn Quốc Cường D17_CDT02 17 08/01/2020 13 giờ 30 C312 DH_HK5

1562 ME03014 Môi trường công nghiệp và An toàn lao động Nguyễn Quốc Cường D17_CDT03 14 08/01/2020 13 giờ 30 C312 DH_HK5

1563 ME03014 Môi trường công nghiệp và An toàn lao động Nguyễn Quốc Cường D17_CDT04 19 08/01/2020 13 giờ 30 C314 DH_HK5

1564 ME03014 Môi trường công nghiệp và An toàn lao động Nguyễn Quốc Cường D15_CDT01 1 08/01/2020 13 giờ 30 C314 DH_HK5

1565 ME03014 Môi trường công nghiệp và An toàn lao động Nguyễn Quốc Cường D15_CDT02 4 08/01/2020 13 giờ 30 C314 DH_HK5

1566 ME03014 Môi trường công nghiệp và An toàn lao động Nguyễn Quốc Cường D15_CDT04 1 08/01/2020 13 giờ 30 C314 DH_HK5

1649 1CKCDTC202 Tự chọn tự do 2 : Trang bị điện trong máy công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT01 23 08/01/2020 15 giờ 30 C601 DH_HK7

1650 1CKCDTC202 Tự chọn tự do 2 : Trang bị điện trong máy công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT02 15 08/01/2020 15 giờ 30 C601 DH_HK7

1651 1CKCDTC202 Tự chọn tự do 2 : Trang bị điện trong máy công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT03 17 08/01/2020 15 giờ 30 C603 DH_HK7

1652 1CKCDTC202 Tự chọn tự do 2 : Trang bị điện trong máy công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT04 20 08/01/2020 15 giờ 30 C603 DH_HK7

1653 1CKCDTC202 Tự chọn tự do 2 : Trang bị điện trong máy công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D15_CDT01 11 08/01/2020 15 giờ 30 C603 DH_HK7

1654 1CKCDTC202 Tự chọn tự do 2 : Trang bị điện trong máy công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D15_CDT02 10 08/01/2020 15 giờ 30 C603 DH_HK7

1655 1CKCDTC202 Tự chọn tự do 2 : Trang bị điện trong máy công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D15_CDT03 4 08/01/2020 15 giờ 30 C603 DH_HK7

1656 1CKCDTC202 Tự chọn tự do 2 : Trang bị điện trong máy công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D15_CDT04 3 08/01/2020 15 giờ 30 C603 DH_HK7

1657 1CKCDTC202 Tự chọn tự do 2 : Trang bị điện trong máy công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D14_CDT01 1 08/01/2020 15 giờ 30 C603 DH_HK7

1708 GS43001 Vật lý 1 Vũ Thái Thủy Ngân D19_CDT01 38 09/01/2020 09 giờ 30 C706 DH_HK1

1709 GS43001 Vật lý 1 Vũ Thái Thủy Ngân D19_CDT02 39 09/01/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK1

1710 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D18_CDT03 1 09/01/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK1

1711 GS43001 Vật lý 1 Vũ Thái Thủy Ngân D18_CDT04 1 09/01/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK1

1712 GS43001 Vật lý 1 Vũ Thái Thủy Ngân D16_CDT03 1 09/01/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK1
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1713 GS43001 Vật lý 1 Vũ Thái Thủy Ngân D15_CDT01 1 09/01/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK1

1774 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Hội D18_CDT01 28 10/01/2020 07 giờ 30 C601 DH_HK3

1775 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Hội D18_CDT02 25 10/01/2020 07 giờ 30 C601 DH_HK3

1776 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Hội D18_CDT03 24 10/01/2020 07 giờ 30 C603 DH_HK3

1777 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Hội D18_CDT04 26 10/01/2020 07 giờ 30 C603 DH_HK3

1778 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Hội D15_CDT01 1 10/01/2020 07 giờ 30 C603 DH_HK3

1815 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Thị Hạnh D16_CDT01 1 10/01/2020 09 giờ 30 C601 DH_HK3

1816 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười D16_CDT02 1 10/01/2020 09 giờ 30 C601 DH_HK3

1817 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Bình + Võ Văn Mười D16_CDT03 2 10/01/2020 09 giờ 30 C601 DH_HK3

1818 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Thị Hạnh + Võ Văn Mười D16_CDT04 3 10/01/2020 09 giờ 30 C601 DH_HK3

1893 ME03017 Vi xử lý và vi điều khiển Lê Nguyên Trình D17_CDT01 12 10/01/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK5

1894 ME03017 Vi xử lý và vi điều khiển Lê Nguyên Trình D17_CDT02 17 10/01/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK5

1895 ME03017 Vi xử lý và vi điều khiển Lê Nguyên Trình D17_CDT03 14 10/01/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK5

1896 ME03017 Vi xử lý và vi điều khiển Lê Nguyên Trình D17_CDT04 19 10/01/2020 13 giờ 30 C703 DH_HK5

1897 ME03017 Vi xử lý và vi điều khiển Lê Nguyên Trình D16_CDT01 5 10/01/2020 13 giờ 30 C703 DH_HK5

1898 ME03017 Vi xử lý và vi điều khiển Lê Nguyên Trình D16_CDT03 12 10/01/2020 13 giờ 30 C703 DH_HK5

1899 ME03017 Vi xử lý và vi điều khiển Lê Nguyên Trình D15_CDT01 7 10/01/2020 13 giờ 30 C703 DH_HK5

1900 ME03017 Vi xử lý và vi điều khiển Lê Nguyên Trình D15_CDT02 3 10/01/2020 13 giờ 30 C703 DH_HK5

1901 ME03017 Vi xử lý và vi điều khiển Lê Nguyên Trình D15_CDT03 6 10/01/2020 13 giờ 30 C703 DH_HK5

1902 ME03017 Vi xử lý và vi điều khiển Lê Nguyên Trình D15_CDT04 3 10/01/2020 13 giờ 30 C703 DH_HK5

1977 1CKCDTC300 Tự chọn tự do 3 : Mạng công nghiệp Lê Nguyên Trình D16_CDT01 23 10/01/2020 15 giờ 30 C512 DH_HK7

1978 1CKCDTC300 Tự chọn tự do 3 : Mạng công nghiệp Lê Nguyên Trình D16_CDT02 16 10/01/2020 15 giờ 30 C512 DH_HK7

1979 1CKCDTC300 Tự chọn tự do 3 : Mạng công nghiệp Lê Nguyên Trình D16_CDT03 17 10/01/2020 15 giờ 30 C514 DH_HK7

1980 1CKCDTC300 Tự chọn tự do 3 : Mạng công nghiệp Lê Nguyên Trình D16_CDT04 20 10/01/2020 15 giờ 30 C514 DH_HK7

1981 1CKCDTC300 Tự chọn tự do 3 : Mạng công nghiệp Lê Nguyên Trình D15_CDT01 6 10/01/2020 15 giờ 30 C514 DH_HK7

1982 1CKCDTC300 Tự chọn tự do 3 : Mạng công nghiệp Lê Nguyên Trình D15_CDT02 5 10/01/2020 15 giờ 30 C514 DH_HK7

2053 GS59001 Tin học đại cương Lê Triệu Ngọc Đức D19_CDT01 38 11/01/2020 09 giờ 30 C804 DH_HK1
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2054 GS59001 Tin học đại cương Lê Triệu Ngọc Đức D19_CDT02 39 11/01/2020 09 giờ 30 C803 DH_HK1

2055 GS59001 Tin học đại cương Lê Triệu Ngọc Đức D18_CDT04 1 11/01/2020 09 giờ 30 C803 DH_HK1

2056 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D17_CDT02 1 11/01/2020 09 giờ 30 C803 DH_HK1

2057 GS59001 Tin học đại cương Phạm Liệu D17_CDT04 1 11/01/2020 09 giờ 30 C803 DH_HK1

2058 GS59001 Tin học đại cương Lương An Vinh D16_CDT04 1 11/01/2020 09 giờ 30 C803 DH_HK1

2059 GS59001 Tin học đại cương Lê Triệu Ngọc Đức D15_CDT03 1 11/01/2020 09 giờ 30 C803 DH_HK1

2105 ME03004 Máy điện Nguyễn Thế Kiệt D18_CDT01 28 13/01/2020 07 giờ 30 C601 DH_HK3

2106 ME03004 Máy điện Nguyễn Thế Kiệt D18_CDT02 25 13/01/2020 07 giờ 30 C601 DH_HK3

2107 ME03004 Máy điện Nguyễn Thế Kiệt D18_CDT03 23 13/01/2020 07 giờ 30 C603 DH_HK3

2108 ME03004 Máy điện Nguyễn Thế Kiệt D18_CDT04 26 13/01/2020 07 giờ 30 C603 DH_HK3

2109 ME03004 Máy điện Nguyễn Thế Kiệt D17_CDT01 1 13/01/2020 07 giờ 30 C301 DH_HK3

2110 ME03004 Máy điện Nguyễn Thế Kiệt D17_CDT02 1 13/01/2020 07 giờ 30 C301 DH_HK3

2111 ME03004 Máy điện Nguyễn Thế Kiệt D17_CDT03 3 13/01/2020 07 giờ 30 C301 DH_HK3

2112 ME03004 Máy điện Nguyễn Thế Kiệt D17_CDT04 3 13/01/2020 07 giờ 30 C301 DH_HK3

2113 ME03004 Máy điện Nguyễn Thế Kiệt D16_CDT03 1 13/01/2020 07 giờ 30 C301 DH_HK3

2114 ME03004 Máy điện Nguyễn Thế Kiệt D16_CDT04 9 13/01/2020 07 giờ 30 C301 DH_HK3

2115 ME03004 Máy điện Nguyễn Thế Kiệt D15_CDT01 3 13/01/2020 07 giờ 30 C301 DH_HK3

2116 ME03004 Máy điện Nguyễn Thế Kiệt D15_CDT02 4 13/01/2020 07 giờ 30 C301 DH_HK3

2117 ME03004 Máy điện Nguyễn Thế Kiệt D15_CDT03 1 13/01/2020 07 giờ 30 C301 DH_HK3

2189 GS69001 Hóa đại cương Hà Dương Xuân Bảo D19_CDT01 38 13/01/2020 09 giờ 30 C501 DH_HK1

2190 GS69001 Hóa đại cương Hà Dương Xuân Bảo D19_CDT02 39 13/01/2020 09 giờ 30 C508 DH_HK1

2191 GS69001 Hóa đại cương Hà Dương Xuân Bảo + Lại Thị Kim Biên D16_CDT01 2 13/01/2020 09 giờ 30 C510 DH_HK1

2192 GS69001 Hóa đại cương Hà Dương Xuân Bảo D16_CDT02 2 13/01/2020 09 giờ 30 C510 DH_HK1

2193 GS69001 Hóa đại cương Hà Dương Xuân Bảo D16_CDT04 2 13/01/2020 09 giờ 30 C510 DH_HK1

2194 GS69001 Hóa đại cương Lại Thị Kim Biên D15_CDT01 1 13/01/2020 09 giờ 30 C510 DH_HK1

2195 GS69001 Hóa đại cương Hà Dương Xuân Bảo + Trần Quang Hiếu D15_CDT03 2 13/01/2020 09 giờ 30 C510 DH_HK1

2266 ME09008 Công nghệ khí nén Nguyễn Văn Giáp D17_CDT01 12 13/01/2020 13 giờ 30 C805 DH_HK5
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2267 ME09008 Công nghệ khí nén Nguyễn Văn Giáp D17_CDT02 17 13/01/2020 13 giờ 30 C805 DH_HK5

2268 ME09008 Công nghệ khí nén Nguyễn Văn Giáp D17_CDT03 14 13/01/2020 13 giờ 30 C805 DH_HK5

2269 ME09008 Công nghệ khí nén Nguyễn Văn Giáp D17_CDT04 19 13/01/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK5

2270 ME09008 Công nghệ khí nén Nguyễn Văn Giáp D16_CDT01 2 13/01/2020 13 giờ 30 C805 DH_HK5

2271 ME09008 Công nghệ khí nén Nguyễn Văn Giáp D15_CDT01 1 13/01/2020 13 giờ 30 C805 DH_HK5

2272 ME09008 Công nghệ khí nén Nguyễn Văn Giáp D15_CDT02 1 13/01/2020 13 giờ 30 C805 DH_HK5

2304 9CKCDCN004 Công nghệ CAD/CAM/CNC Trần Trung Lê D16_CDT01 23 13/01/2020 15 giờ 30 C601 DH_HK7

2305 9CKCDCN004 Công nghệ CAD/CAM/CNC Trần Trung Lê D16_CDT02 16 13/01/2020 15 giờ 30 C601 DH_HK7

2306 9CKCDCN004 Công nghệ CAD/CAM/CNC Trần Trung Lê D16_CDT03 17 13/01/2020 15 giờ 30 C603 DH_HK7

2307 9CKCDCN004 Công nghệ CAD/CAM/CNC Trần Trung Lê D16_CDT04 20 13/01/2020 15 giờ 30 C603 DH_HK7

2308 9CKCDCN004 Công nghệ CAD/CAM/CNC Trần Trung Lê D15_CDT02 1 13/01/2020 15 giờ 30 C603 DH_HK7

2309 9CKCDCN004 Công nghệ CAD/CAM/CNC Trần Trung Lê D15_CDT04 1 13/01/2020 15 giờ 30 C603 DH_HK7

2359 GS19001 Tiếng Anh 1 Võ Thị Minh Hạnh D19_CDT01 38 14/01/2020 09 giờ 30 C601 DH_HK1

2360 GS19001 Tiếng Anh 1 Võ Thị Minh Hạnh D19_CDT02 39 14/01/2020 09 giờ 30 C603 DH_HK1

2361 GS19001 Tiếng Anh 1 Lưu Nguyễn Hà Vy D17_CDT02 1 14/01/2020 09 giờ 30 C603 DH_HK1

2362 GS19001 Tiếng Anh 1 Nguyễn Thị Như Điệp D16_CDT02 1 14/01/2020 09 giờ 30 C603 DH_HK1

2363 GS19001 Tiếng Anh 1 Nguyễn Thị Như Điệp D15_CDT03 1 14/01/2020 09 giờ 30 C603 DH_HK1

2402 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D18_CDT01 28 15/01/2020 07 giờ 30 C801 DH_HK3

2403 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D18_CDT02 24 15/01/2020 07 giờ 30 C801 DH_HK3

2404 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D18_CDT03 22 15/01/2020 07 giờ 30 C803 DH_HK3

2405 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D18_CDT04 23 15/01/2020 07 giờ 30 C803 DH_HK3

2406 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D17_CDT03 2 15/01/2020 07 giờ 30 C803 DH_HK3

2407 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D17_CDT04 1 15/01/2020 07 giờ 30 C803 DH_HK3

2408 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D16_CDT02 1 15/01/2020 07 giờ 30 C803 DH_HK3

2409 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D16_CDT04 7 15/01/2020 07 giờ 30 C803 DH_HK3

2410 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D15_CDT02 1 15/01/2020 07 giờ 30 C801 DH_HK3

2411 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D15_CDT03 4 15/01/2020 07 giờ 30 C801 DH_HK3
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2412 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D15_CDT04 1 15/01/2020 07 giờ 30 C801 DH_HK3

2453 ME09001 Vẽ kỹ thuật (CDT) Phạm Văn Thắng D19_CDT01 38 15/01/2020 09 giờ 30 C601 DH_HK1

2454 ME09001 Vẽ kỹ thuật (CDT) Phạm Văn Thắng D19_CDT02 39 15/01/2020 09 giờ 30 C603 DH_HK1

2455 ME09001 Vẽ kỹ thuật (CDT) Phạm Văn Thắng D16_CDT02 2 15/01/2020 09 giờ 30 C603 DH_HK1

2456 ME09001 Vẽ kỹ thuật (CDT) Phạm Văn Thắng D16_CDT03 2 15/01/2020 09 giờ 30 C603 DH_HK1

2457 ME09001 Vẽ kỹ thuật (CDT) Phạm Văn Thắng D16_CDT04 1 15/01/2020 09 giờ 30 C603 DH_HK1

2458 ME09001 Vẽ kỹ thuật (CDT) Phạm Văn Thắng D15_CDT02 1 15/01/2020 09 giờ 30 C603 DH_HK1

2459 ME09001 Vẽ kỹ thuật (CDT) Phạm Văn Thắng D15_CDT03 1 15/01/2020 09 giờ 30 C603 DH_HK1

2460 ME09001 Vẽ kỹ thuật (CDT) Phạm Văn Thắng D14_CDT01 1 15/01/2020 09 giờ 30 C603 DH_HK1

2479 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D17_CDT01 12 15/01/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK5

2480 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D17_CDT02 17 15/01/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK5

2481 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D17_CDT03 14 15/01/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK5

2482 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D17_CDT04 19 15/01/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK5

2483 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D16_CDT02 1 15/01/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK5

2484 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D16_CDT03 1 15/01/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK5

2485 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D16_CDT04 7 15/01/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK5

2486 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D15_CDT01 3 15/01/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK5

2487 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D15_CDT02 1 15/01/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK5

2488 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D15_CDT03 1 15/01/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK5

2489 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D15_CDT04 2 15/01/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK5

2490 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D14_CDT01 1 15/01/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK5

2505 1CKCDCN014 Đồ án Cung cấp điện Lê Nguyên Trình D15_CDT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2506 1CKCDCN014 Đồ án Cung cấp điện Lê Nguyên Trình D16_CDT01 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2507 1CKCDCN014 Đồ án Cung cấp điện Lê Nguyên Trình D16_CDT02 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2508 1CKCDCN014 Đồ án Cung cấp điện Lê Nguyên Trình D16_CDT03 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2509 1CKCDCN014 Đồ án Cung cấp điện Lê Nguyên Trình D16_CDT04 13 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2510 1CKCOCS016 Đồ án Chi tiết máy Trần Trung Lê D15_CDT03 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH
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2511 1CKCOCS016 Đồ án Chi tiết máy Trần Trung Lê D16_CDT03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2512 1CKCOCS020 Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nguyễn Quốc Cường D16_CDT01 20 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2513 1CKCOCS020 Đồ án Công nghệ chế tạo máy Trần Trung Lê D16_CDT01 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2514 1CKCOCS020 Đồ án Công nghệ chế tạo máy Trần Trung Lê D16_CDT02 16 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2515 1CKCOCS020 Đồ án Công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D16_CDT03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2516 1CKCOCS020 Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nguyễn Thanh Hùng D16_CDT03 16 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2517 1CKCOCS020 Đồ án Công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D16_CDT04 20 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2518 1CKCOCS020 Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nguyễn Quốc Cường D15_CDT01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2519 1CKCOCS020 Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nguyễn Quốc Cường D15_CDT02 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2520 1CKCOCS020 Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nguyễn Thanh Hùng D15_CDT03 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2521 1CKCOCS020 Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nguyễn Thanh Hùng D15_CDT04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2522 1CKDICS010 Thí nghiệm Máy điện Nguyễn Đình Sơn D16_CDT01 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2523 1CKDICS010 Thí nghiệm Máy điện Nguyễn Đình Sơn D16_CDT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2524 1CKDICS010 Thí nghiệm Máy điện Nguyễn Đình Sơn D16_CDT04 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2525 1DDCHCN014 Thí nghiệm Cung cấp điện Huỳnh Long Triết Giang D15_CDT04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2526 1DDCHCN014 Thí nghiệm Cung cấp điện Huỳnh Long Triết Giang D16_CDT01 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2527 1DDCHCN014 Thí nghiệm Cung cấp điện Huỳnh Long Triết Giang D16_CDT03 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2528 1DDCHCN014 Thí nghiệm Cung cấp điện Huỳnh Long Triết Giang D16_CDT04 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2551 1DDDICS007 Thí nghiệm Mạch điện Trần Thị Thu Thảo D15_CDT01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2552 1DDDICS007 Thí nghiệm Mạch điện Trần Thị Thu Thảo D15_CDT03 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2553 1DDDICS007 Thí nghiệm Mạch điện Trần Thị Thu Thảo D16_CDT01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

3690 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Đào Việt Cường D16_CDT01 21 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3691 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Đào Việt Cường D16_CDT02 15 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3692 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Đào Việt Cường D16_CDT03 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3693 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Đào Việt Cường D16_CDT04 16 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3713 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Đào Việt Cường D15_CDT04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3726 GS49004 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 Phạm Ngọc Thảo D19_CDT01 38 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1
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3727 GS49004 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 Huỳnh Anh Tấn D19_CDT02 39 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3753 GS49004 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 Phạm Ngọc Thảo D17_CDT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3764 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Nguyễn Thị Thanh Xuân D19_CDT01 38 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3765 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Hồ Đình Khả D19_CDT02 39 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3808 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Đoàn Quang Huy D18_CDT01 28 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3809 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Đoàn Quang Huy D18_CDT02 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3810 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Lương Tuấn Phương D18_CDT03 24 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3811 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Lương Tuấn Phương D18_CDT04 26 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3916 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Đoàn Quang Huy D18_CDT01 28 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3917 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Đoàn Quang Huy D18_CDT02 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3918 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Lương Tuấn Phương D18_CDT03 24 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3919 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Lương Tuấn Phương D18_CDT04 26 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

4098 ME03005 Thực tập Điện - Điện tử Huỳnh Long Triết Giang D18_CDT01 28 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

4099 ME03005 Thực tập Điện - Điện tử Hồ Hữu Hân D18_CDT02 13 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

4100 ME03005 Thực tập Điện - Điện tử Huỳnh Long Triết Giang D18_CDT02 12 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

4101 ME03005 Thực tập Điện - Điện tử Huỳnh Long Triết Giang D18_CDT03 12 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

4102 ME03005 Thực tập Điện - Điện tử Lê Tấn Tín D18_CDT03 11 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

4103 ME03005 Thực tập Điện - Điện tử Huỳnh Long Triết Giang D18_CDT04 12 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

4104 ME03005 Thực tập Điện - Điện tử Lê Tấn Tín D18_CDT04 14 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

4105 ME03005 Thực tập Điện - Điện tử Huỳnh Long Triết Giang D15_CDT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

4106 ME03005 Thực tập Điện - Điện tử Lê Tấn Tín D15_CDT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

4107 ME03005 Thực tập Điện - Điện tử Lê Tấn Tín D17_CDT03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

4108 ME03012 Đồ án Truyền động cơ khí Trần Trung Lê D17_CDT01 12 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4109 ME03012 Đồ án Truyền động cơ khí Nguyễn Thanh Hùng D17_CDT02 8 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4110 ME03012 Đồ án Truyền động cơ khí Trần Trung Lê D17_CDT02 9 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4111 ME03012 Đồ án Truyền động cơ khí Nguyễn Thanh Hùng D17_CDT03 14 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4112 ME03012 Đồ án Truyền động cơ khí Huỳnh Ngọc Hiệp D17_CDT04 19 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5
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4113 ME03015 Thí nghiệm Điện tử 1 & 2 Hồ Hữu Hân D17_CDT01 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4114 ME03015 Thí nghiệm Điện tử 1 & 2 Lê Tấn Tín D17_CDT01 8 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4115 ME03015 Thí nghiệm Điện tử 1 & 2 Hồ Hữu Hân D17_CDT02 17 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4116 ME03015 Thí nghiệm Điện tử 1 & 2 Hồ Hữu Hân D17_CDT03 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4117 ME03015 Thí nghiệm Điện tử 1 & 2 Lê Tấn Tín D17_CDT03 11 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4118 ME03015 Thí nghiệm Điện tử 1 & 2 Hồ Hữu Hân D17_CDT04 19 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4119 ME03015 Thí nghiệm Điện tử 1 & 2 Lê Tấn Tín D15_CDT01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4120 ME03015 Thí nghiệm Điện tử 1 & 2 Hồ Hữu Hân D15_CDT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4121 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Huỳnh Long Triết Giang D17_CDT01 11 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4122 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Lê Tấn Tín D17_CDT01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4123 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Huỳnh Long Triết Giang D17_CDT02 15 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4124 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Lê Tấn Tín D17_CDT02 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4125 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Hồ Hữu Hân D17_CDT03 9 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4126 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Huỳnh Long Triết Giang D17_CDT03 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4127 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Lê Tấn Tín D17_CDT03 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4128 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Huỳnh Long Triết Giang D17_CDT04 11 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4129 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Lê Tấn Tín D17_CDT04 8 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4130 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Lê Tấn Tín D14_CDT01 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4131 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Lê Tấn Tín D15_CDT01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4132 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Hồ Hữu Hân D15_CDT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4133 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Huỳnh Long Triết Giang D15_CDT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4134 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Huỳnh Long Triết Giang D16_CDT01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4135 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Lê Tấn Tín D16_CDT01 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4136 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Hồ Hữu Hân D16_CDT02 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4137 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Huỳnh Long Triết Giang D16_CDT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4138 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Lê Tấn Tín D16_CDT02 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4139 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Hồ Hữu Hân D16_CDT03 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5
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4140 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Huỳnh Long Triết Giang D16_CDT03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4141 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Lê Tấn Tín D16_CDT03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4142 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Lê Tấn Tín D16_CDT04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4143 ME03021 Thí nghiệm Kỹ thuật số Hồ Hữu Hân D16_CDT01 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

4144 ME03021 Thí nghiệm Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D16_CDT01 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

4145 ME03021 Thí nghiệm Kỹ thuật số Lê Tấn Tín D16_CDT01 10 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

4146 ME03021 Thí nghiệm Kỹ thuật số Hồ Hữu Hân D16_CDT02 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

4147 ME03021 Thí nghiệm Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D16_CDT02 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

4148 ME03021 Thí nghiệm Kỹ thuật số Lê Tấn Tín D16_CDT02 10 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

4149 ME03021 Thí nghiệm Kỹ thuật số Hồ Hữu Hân D16_CDT03 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

4150 ME03021 Thí nghiệm Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D16_CDT03 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

4151 ME03021 Thí nghiệm Kỹ thuật số Lê Tấn Tín D16_CDT03 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

4152 ME03021 Thí nghiệm Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D16_CDT04 20 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

4153 ME03021 Thí nghiệm Kỹ thuật số Hồ Hữu Hân D15_CDT02 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

4154 ME03021 Thí nghiệm Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D15_CDT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

4155 ME03021 Thí nghiệm Kỹ thuật số Lê Tấn Tín D15_CDT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

4156 ME03031 Thí nghiệm Cơ điện tử Hồ Hữu Hân D16_CDT01 16 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

4157 ME03031 Thí nghiệm Cơ điện tử Phạm Văn Thắng D16_CDT01 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

4158 ME03031 Thí nghiệm Cơ điện tử Hồ Hữu Hân D16_CDT02 13 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

4159 ME03031 Thí nghiệm Cơ điện tử Phạm Văn Thắng D16_CDT02 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

4160 ME03031 Thí nghiệm Cơ điện tử Hồ Hữu Hân D16_CDT03 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

4161 ME03031 Thí nghiệm Cơ điện tử Phạm Văn Thắng D16_CDT03 10 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

4162 ME03031 Thí nghiệm Cơ điện tử Phạm Văn Thắng D16_CDT04 20 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

4163 ME03031 Thí nghiệm Cơ điện tử Hồ Hữu Hân D15_CDT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

4164 ME03031 Thí nghiệm Cơ điện tử Hồ Hữu Hân D15_CDT04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

4166 ME09011 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực Hồ Hữu Hân D17_CDT01 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4167 ME09011 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực Vũ Đình Hải D17_CDT01 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5
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4168 ME09011 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực Vũ Đình Hải D17_CDT02 17 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4169 ME09011 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực Hồ Hữu Hân D17_CDT03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4170 ME09011 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực Vũ Đình Hải D17_CDT03 13 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4171 ME09011 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực Hồ Hữu Hân D17_CDT04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4172 ME09011 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực Vũ Đình Hải D17_CDT04 18 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

4173 ME09011 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực Hồ Hữu Hân D15_CDT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5
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